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Trình độ A, Môn Văn chương ESOL (Anh ngữ Dành cho Người nói Ngôn ngữ Khác) 
571061  
1 năm 

Đây là lớp thứ nhất của hai lớp Anh ngữ mà tất cả học sinh trình độ A phải học.   Nhu 
cầu về ngôn ngữ và từ vựng của học sinh trình độ A đòi hỏi phải có một lớp ngôn ngữ dài 
hai tiết.  Đó là lớp có cơ sở văn chương giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ để trau 
dồi khả năng giao tiếp và học vấn đồng thời chuẩn bị cho các em thành đạt tại kỳ thi trắc 
nghiệm Tiêu chuẩn Học vấn sau này.   Nó có thể gắn với môn Khoa học FOCUS và Khoa 
học Xã hội ESOL và dựa vào các bài đọc có liên hệ đến nội dung giáo trình và một loạt 
các thể loại khác nhau để phát triển ngôn ngữ.   Học sinh học phát triển từ vựng, đọc hiểu 
thấu và tiến trình tập viết cùng những sách lược giúp các em có khả năng thành công tại 
các lớp chính mạch.   Cơ hội sử dụng kỹ thuật giúp sưu khảo và ấn hành là phần cần yếu 
trong môn học này.  Chuyên viên tại Trung tâm Ghi danh Học sinh và giáo viên ESOL sẽ 
xếp lớp cho học sinh.  Môn này có thể được học lại.   
 
Một số trường chia môn học này thành các trình độ, sơ cấp (571061) trung cấp (571063) 
và cao cấp (571065).   Còn có một số hiệu môn học riêng cho trình độ LA nếu sỹ số đòi 
hỏi cần có một lớp riêng.   (571060- Khóa học này dành cho học sinh nào biết ít hay chưa 
biết tiếng mẹ đẻ của mình.  Việc giảng huấn chú trọng vào kết hợp kỹ năng văn hóa phổ 
cập và kỹ năng học đường lãnh hội ngôn ngữ trong một lớp khung cảnh nhóm nhỏ). 
 
Trình độ A, Môn Văn chương ESOL (Anh ngữ Dành cho Người nói Ngôn ngữ Khác) 
571062 
1 năm 

Đây là lớp thứ nhì của hai lớp Anh ngữ mà tất cả học sinh trình độ A phải học.  Nhu cầu 
về ngôn ngữ và từ vựng của học sinh trình độ A đòi hỏi phải có một lớp ngôn ngữ dài hai 
tiết.  Đó là lớp có cơ sở văn chương giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ để trau 
dồi khả năng giao tiếp và học vấn đồng thời chuẩn bị cho các em thành đạt tại kỳ thi trắc 
nghiệm Tiêu chuẩn Học vấn sau này.   Nó có thể gắn với môn Khoa học FOCUS và Khoa 
học Xã hội FOCUS và dựa vào các bài đọc có liên hệ đến nội dung giáo trình và một loạt 
các thể loại khác nhau để phát triển ngôn ngữ.   Học sinh học phát triển từ vựng, đọc hiểu 
thấu và tiến trình tập viết cùng những sách lược giúp các em có khả năng thành công tại 
các lớp chính mạch.   Cơ hội sử dụng kỹ thuật giúp sưu khảo và ấn hành là phần cần yếu 
trong môn học này.  Chuyên viên tại Trung tâm Ghi danh Học sinh và giáo viên ESOL sẽ 
xếp lớp cho học sinh.  Môn này có thể được học lại. 
 
Một số trường chia môn học này thành các trình độ, sơ cấp (571062) trung cấp (571064) 
và cao cấp (571066).    
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Trình độ B1, Môn Văn chương ESOL (Anh ngữ Dành cho Người nói Ngôn ngữ Khác) 
572061 
1 năm 

Môn này sẽ học đồng hành với môn khoa học xã hội trình độ B1.  Nó dựa trên nhiều thể 
văn chương khác nhau hầu giúp học sinh tiếp tục phát triển mức thông thạo về nghe, nói, 
đọc và viết.    Văn chương hư cấu và phi hư cấu được dùng làm nền tảng cho việc phát 
triển từ vựng và văn phạm, và việc chọn lọc thể loại văn chương có thể gắn theo các đề 
tài môn Khoa học Xã hội B1.   Môn học này tùy thuộc nhiều vào sách lược tập đọc và 
tiến trình tập viết cũng như các cơ hội sử dụng kỹ thuật giúp sưu khảo và ấn hành.   
Chuyên viên tại Trung tâm Ghi danh Học sinh và giáo viên ESOL sẽ xếp lớp cho học 
sinh.  Môn này có thể được học lại. 
Học sinh B1 có thể kiếm tổng cộng một tín chỉ nhiệm ý bậc trung học về môn ngoại ngữ.    
 
 
Môn Khoa học Xã hội 7 ESOL (chương trình Anh ngữ Dành cho Người nói Ngôn ngữ Khác) 
571217- dành cho học sinh lớp 7 lớp hỗn hợp trình độ A và B1 
571267- dành cho học sinh lớp 7 trình độ A 
572067- dành cho học sinh lớp 7 trình độ B1 
1 năm 

Môn này là môn khoa học xã hội dành cho học sinh lớp 7 trình độ A và B1.  Nó theo sát 
với Tiêu chuẩn Học vấn (SOL) và Chương trình Học vấn (POS) lớp 7.  Nó được soạn 
nhằm giúp học sinh có cơ hội cùng lúc vừa phát triển kỹ năng ngôn ngữ vừa học theo nội 
dung giáo trình thích ứng khi học sinh cần dự thi môn Lịch sử Hoa kỳ SOL.  Lớp này tùy 
thuộc nhiều vào tập đọc và tiến trình tập viết, và kết hợp với kỹ thuật như là phương tiện 
giúp sưu khảo và ấn hành.   Môn này có thể được học lại.  
Học sinh B1 có thể kiếm tổng cộng một tín chỉ nhiệm ý bậc trung học về môn ngoại ngữ.    
 
 
Môn Khoa học Xã hội 8 ESOL (chương trình Anh ngữ Dành cho Người nói Ngôn ngữ Khác) 
571218- dành cho học sinh lớp 8 lớp hỗn hợp trình độ A và B1 
571268- dành cho học sinh lớp 8 trình độ A 
572068- dành cho học sinh lớp 8 trình độ B1 
1 năm 

Môn này là môn khoa học xã hội dành cho học sinh lớp 8 trình độ A và B1.  Nó theo sát 
với Tiêu chuẩn Học vấn (SOL) và Chương trình Học vấn (POS) lớp 8.  Nó được soạn 
nhằm giúp học sinh có cơ hội cùng lúc vừa phát triển kỹ năng ngôn ngữ vừa học theo nội 
dung giáo trình thích ứng khi học sinh cần dự thi môn Lịch sử Hoa kỳ SOL.  Lớp này tùy 
thuộc nhiều vào tập đọc và tiến trình tập viết, và kết hợp với kỹ thuật như là phương tiện 
giúp sưu khảo và ấn hành.   Môn này có thể được học lại.  
Học sinh B1 có thể kiếm tổng cộng một tín chỉ nhiệm ý bậc trung học về môn ngoại ngữ.    
 
(571200 và 572062 là số hiệu ss không dùng đến trong năm học tới). 
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Khoa học FOCUS  
571400 
1 năm 

Đây là môn khoa học dành cho học sinh trình độ A. Đây là một giáo trình năm xen kẽ mà ta 
nên nhớ là có một số học sinh có thể học trình độ A ở cả lớp 7 và lớp 8.  Nó được soạn nhằm 
giúp các học sinh mới vào chương trình ESOL vừa học Anh ngữ mà vẫn theo kịp đà giáo 
trình. Học sinh học hỏi những điều cơ bản về tiến trình khoa học song hành với học các từ 
vựng và khái niệm chủ yếu thông qua tìm tòi và thử nghiệm với lô dụng cụ khoa học. Ở các 
năm chẵn học sinh học về sinh học, vật lý và khoa học địa cầu thông qua nghiên cứu với lô 
dụng cụ khoa học: Plant Growth, Microworlds, Light and Sound, và Electricity and 
Magnetism. Ở các năm lẻ, học sinh học về sinh học, hóa học, vật lý và khoa học địa cầu với 
các lô sau đây: Weather, Simple Machines, Mystery Powders và Caterpillars and Butterflies. 
Giáo trình này sẽ đem lại nền tảng giúp đạt thành quả thi SOL trong tương lai. 
 
Môn Toán FAST  
571300-dành cho các lớp do giáo viên ESOL giảng dạy 
319900 –dành cho các lớp do giáo viên toán giảng dạy 
1 năm 

Môn này giảng dạy kỹ năng toán bậc tiểu học cho học sinh ESOL trình độ LA, A và đôi 
khi trình độ B1, là những em có trình độ dưới cấp lớp 2 năm hay hơn.   Nó trình bày 
chương trình học vấn môn toán tiểu học (lớp 1-6) dưới một khuôn thức thu gọn qua dùng 
các vật dễ thao tác, vật liệu ứng hợp, và sách lược ESOL để giảng dạy ngôn ngữ toán.  
Môn này có thể được học lại. 
 
Môn Toán FAST 3 
571390-dành cho các lớp do giáo viên ESOL giảng dạy 
319990-dành cho các lớp do giáo viên toán giảng dạy 
1 năm 

Môn này giảng dạy kỹ năng toán lớp 7 và lớp 8 cho học sinh ESOL trình độ A và B1, là 
những em có trình độ dưới cấp lớp một năm hay có khoảng cách về toán và ngôn ngữ có 
thể gây tác động đến kết quả tại các lớp toán chính mạch.   Nó trình bày chương trình học 
vấn lớp 7 và lớp 8 dưới một khuôn thức thu gọn qua dùng các vật dễ thao tác, các vật liệu 
ứng hợp, và sách lược ESOL để giảng dạy ngôn ngữ toán.  Môn này có thể được học lại. 
 
Trình độ B2, Môn Văn chương ESOL (Anh ngữ Dành cho Người nói Ngôn ngữ Khác) 
573061 
1 năm 

Đây là môn học cuối trong chuỗi các môn ở chương trình ESOL bậc trung cấp.  Học sinh 
B2 có trình độ ngôn ngữ thông thạo đáng kể và vừa theo học khóa này vừa được ghi danh 
học Anh ngữ lớp 7 và lớp 8 chính mạch.   Học sinh đọc nhiều thể loại văn chương khác 
nhau và được dùng kỹ thuật trong tiến trình viết bài để mở rộng và tinh luyện kỹ năng 
Anh ngữ của mình.   Chủ đề môn học được soạn để bổ sung cho sự học tập tại các lớp 
Anh ngữ chính mạch và để dùng làm nền tảng cho thành quả thi SOL trong tương lai.   
Việc xếp lớp do Trung tâm Ghi danh Học sinh và giáo viên ESOL thực hiện.  Môn này 
có thể được học lại. 
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Các số hiệu môn học hữu ích khác:  
 
411594 dành cho môn Khoa học Lớp 7 khi học sinh ESOL được họp thành cụm và được 
đồng giảng dạy cùng với giáo viên ESOL. 
412594 dành cho môn Khoa học Lớp 8 khi học sinh ESOL được họp thành cụm và được 
đồng giảng dạy cùng với giáo viên ESOL. 
311194 dành cho môn toán Lớp 7 khi học sinh ESOL được họp thành cụm và được đồng 
giảng dạy cùng với giáo viên ESOL. 
311294 dành cho môn toán Lớp 8 khi học sinh ESOL được họp thành cụm và được đồng 
giảng dạy cùng với giáo viên ESOL. 


